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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 

1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 

1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 

1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 

1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 

1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 

1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 

1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.97 

1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 

1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 

1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 

1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.81 

1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.86 
Tổng điểm CSTP1 11.14 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.00 

2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 

2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 

2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 

2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 

2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 

2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 

2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 

2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.19 

2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.22 

2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 

2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 

2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 3.91 

2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.77 

2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.80 

2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.78 

2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.71 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 0.84 
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 

1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 

1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 

1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 

1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 

1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 

1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 

1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.97 

1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 

1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 

1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 

1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.81 

1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.86 
Tổng điểm CSTP1 11.14 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 
2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.49 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.75 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.74 
Tổng điểm CSTP2 13.31 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1.00 

3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 0.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 

3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 

3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 

3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 

3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 

3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 

3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 

3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 

3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 

3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 

1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 

1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 

1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 

1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 

1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 

1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 

1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.97 

1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 

1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 

1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 

1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.81 

1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.86 
Tổng điểm CSTP1 11.14 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.19 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.78 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.80 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.81 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.80 

Tổng điểm CSTP3 14.69 

STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.83 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 

1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 

1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 

1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 

1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 

1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 

1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 

1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.97 

1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 

1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 

1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 

1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.81 

1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.86 
Tổng điểm CSTP1 11.14 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.80 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.77 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.77 

4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 

4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.27 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.77 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.78 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.78 

Tổng điểm CSTP4 10.88 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 

5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 

5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.77 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 

5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 2.78 

5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.87 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.91 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 0.50 

5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.79 

5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 

5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.79 

5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.42 

5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.75 

5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.87 
Tổng điểm CSTP5 13.75 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.09 

6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.99 

6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.82 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.78 

6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.53 

6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 

6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 

6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.78 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.31 

6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.81 
Tổng điểm CSTP6 8.94 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.11 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 

7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 1.00 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.25 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.86 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.75 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 0.75 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 7.17 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.50 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.17 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 14.03 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC còn thấp
2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thấp

3. Không hoàn thành 100% mức độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

4. Chưa thực hiện đầy đủ pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển
5. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL

6. Không hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa quy định, TTHC, điều kiện kinh doanh, phân 
cấp TTHC, TTHC nội bộ 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

7. Có một số cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật
8. Báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công chưa kịp thời
9. Chưa rà soát, cập nhật kịp thời Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định
10. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) còn thấp
11. Chưa hoàn thành Bộ chỉ số/ Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 0.50 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.99 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.49 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.59 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.75 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.84 

Tổng điểm CSTP1 9.58 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.00 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.00 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.50 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.00 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan 
đến thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.12 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.83 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.83 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.76 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ 
chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.88 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.55 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.80 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.76 
Tổng điểm CSTP2 13.18 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.00 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 0.50 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 0.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.37 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.83 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.84 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.86 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.84 

Tổng điểm CSTP3 13.37 

STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.68 
4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 1.50 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.75 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.71 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.72 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.83 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.00 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.83 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.82 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.82 

Tổng điểm CSTP4 10.32 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.65 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.72 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 
5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.16 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.74 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.92 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.75 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.75 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.48 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.93 

Tổng điểm CSTP5 14.04 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 2.95 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.00 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.75 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.70 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.70 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.70 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.19 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.69 

Tổng điểm CSTP6 7.83 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 0.64 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 

7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 0.00 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.50 
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7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.14 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 1.75 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 0.25 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 0.00 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.54 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.19 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.60 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 7.93 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Không xử lý đầy đủ, kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
2. Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC còn thấp
3. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn

4. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

5. Chậm công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm
6. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
7. Chưa thực hiện đầy đủ việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra
8. Chưa kịp thời công khai TTHC theo quy định của Chính phủ
9. Có hồ sơ TTHC  giải quyết trễ hạn

10. Chưa hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản 
lý nhà nước ngành, lĩnh vực của bộ 

11. Còn một số công chức, viên chức bị kỷ luật
12. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp
13. Không hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch và ngoài kế hoạch được giao
14. Chưa rà soát cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định

15. Chưa triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 

16. Chưa triển khai đúng quy định, đạt chuẩn Trung tâm dữ liệu

17. Tỷ lệ hệ thống thông tin dùng chung có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Trung tâm dữ 
liệu thấp 

18. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) thấp
19. Chưa hoàn thiện Bộ chỉ số/ Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử
20. Chưa vn hành Bộ chỉ số/ Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử
21. Chưa xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ
22. Hệ thống thông tin báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định
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23.
Tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ với Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính thấp 

24. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
25. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp
26. Không có hồ sơ trực tuyến toàn trình
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 1.67 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.17 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.84 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.37 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.54 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.74 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.80 

Tổng điểm CSTP1 10.05 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.21 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.48 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.08 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.80 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.75 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.89 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.58 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.79 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.79 
Tổng điểm CSTP2 14.35 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1.50 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 0.50 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 0.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.37 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 0.87 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.36 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.83 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.84 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.85 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.84 

Tổng điểm CSTP3 14.23 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.75 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.77 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.74 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.73 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.31 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.81 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.81 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.81 

Tổng điểm CSTP4 10.87 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 3.50 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.00 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.72 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.79 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 
5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.76 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.83 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.93 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.74 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.74 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.50 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.92 

Tổng điểm CSTP5 14.21 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.71 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.75 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.77 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.68 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.42 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.67 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.24 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.74 

Tổng điểm CSTP6 8.37 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 1.07 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 

7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 0.00 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.50 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.57 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.75 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 0.75 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.52 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.19 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.25 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.84 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.49 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 10.35 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Chưa xử lý đầy đủ các vấn đề phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Chưa trả lời đẩy đủ kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan 
đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 

4. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
5. Chưa kịp thời công bố TTHC theo quy định của Chính phủ
6. Chưa xử lý đầy đủ PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ
7. Còn một số ĐVSN thuộc bộ chưa bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
8. Có công chức, viên chức bị kỷ luật
9. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp
10. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
11. Không hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số
12. Chưa thực hiện đầy đủ việc phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu
13. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) còn thấp
14. Chưa hoàn thành Bộ chỉ số/ Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử
15. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
16. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp
17. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa còn thấp
18. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp
19. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 3.00 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.50 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.58 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.75 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.83 

Tổng điểm CSTP1 11.58 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.25 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.05 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.81 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.80 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.75 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.87 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.57 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.80 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.77 
Tổng điểm CSTP2 14.37 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 0.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 0.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 0.50 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 0.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.00 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.31 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.82 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.82 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.85 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.82 

Tổng điểm CSTP3 11.31 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.76 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.76 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.74 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.77 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.31 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.81 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.81 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.81 

Tổng điểm CSTP4 10.89 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.74 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.81 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.29 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.85 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.94 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.75 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.75 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.48 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.92 

Tổng điểm CSTP5 14.26 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.75 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.94 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 0.80 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.78 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.72 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.73 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.73 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 2.76 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.00 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

Tổng điểm CSTP6 8.24 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.50 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 4.00 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.45 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.21 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.50 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.94 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 0.54 

Tổng điểm CSTP7 13.95 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

2. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
3. Chưa kịp thời công bố TTHC theo quy định của Chính phủ
4. Nhập, đăng tải TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố chưa kịp thời
5. Còn hồ sơ TTHC được giải quyết trễ hẹn

6. Chưa thực hiện đầy đủ việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ 
TTHC 

7. Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 

8. Không có đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm
9. Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao ngoài kế hoạch chuyển đổi số còn thấp
10. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thấp
11. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa thấp
12. Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 0.92 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.97 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.47 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.79 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.88 

Tổng điểm CSTP1 10.07 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 0.25 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 0.75 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 0.25 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.08 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.44 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.11 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.83 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.75 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.89 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.57 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025146 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 147



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    147

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.78 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.80 
Tổng điểm CSTP2 12.71 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.32 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.83 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.83 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.84 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.83 

Tổng điểm CSTP3 15.82 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.87 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.81 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.77 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.79 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.30 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.80 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.81 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.81 

Tổng điểm CSTP4 10.98 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 1.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 0.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 0.50 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.00 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.79 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.34 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.89 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.95 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.84 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.84 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.52 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.84 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.92 

Tổng điểm CSTP5 11.48 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.89 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.80 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.82 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.78 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.48 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.73 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 2.81 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.00 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.81 

Tổng điểm CSTP6 8.18 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.32 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.75 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.57 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.91 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.17 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.49 

Tổng điểm CSTP7 13.23 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Không hoàn thành 100% nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch
2. Báo cáo CCHC chưa kịp thời
3. Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC còn thấp

4. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

5. Chưa hoàn thành việc xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị
6. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
7. Chưa rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý

8. Còn một số cơ quan, tổ chức hành chính của bộ chưa bố trí công chức theo đúng VTVL được phê 
duyệt 

9. Còn một số đơn vị sự nghiệp thuộc bộ chưa bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt
10. Còn một số công chức, viên chức bị kỷ luật
11. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tỷ lệ thấp
12. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
13. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) còn thấp
14. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
15. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp
16. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa còn thấp

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025150 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 151



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    151

STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 3.00 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.50 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.66 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.78 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.88 

Tổng điểm CSTP1 11.66 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.00 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.44 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.88 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.89 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.88 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.85 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.93 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.77 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.89 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.88 
Tổng điểm CSTP2 14.71 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.63 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.90 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.90 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.92 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.91 

Tổng điểm CSTP3 16.13 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.87 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.81 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.78 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.78 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.40 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.90 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.89 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.89 

Tổng điểm CSTP4 11.16 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.76 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.81 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.33 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.89 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.95 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.80 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.66 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.87 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.85 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.94 

Tổng điểm CSTP5 14.55 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.98 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.96 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.79 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.72 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.49 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.74 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.28 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.78 

Tổng điểm CSTP6 8.75 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.42 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.29 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.29 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 6.51 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.30 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.75 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.71 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 13.21 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Còn một số nhiệm vụ quá hạn thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
4. Còn một số công chức bị kỷ luật
5. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
6. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số còn thấp
7. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) còn thấp

8. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào 
sử dụng chính thức thấp 

9. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
10. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.98 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.48 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.77 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.86 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.91 

Tổng điểm CSTP1 11.75 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 0.25 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.00 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.05 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 3.92 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.77 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.73 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.84 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.51 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.76 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.74 
Tổng điểm CSTP2 12.23 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 0.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.21 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.79 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.79 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.82 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.80 

Tổng điểm CSTP3 14.71 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.98 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.84 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.81 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.84 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.28 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.78 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.78 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.78 

Tổng điểm CSTP4 11.04 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.82 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.96 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.38 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.92 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.96 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.83 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.83 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.43 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.88 

Tổng điểm CSTP5 14.47 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.07 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.90 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.84 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.84 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.58 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.83 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.32 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.82 

Tổng điểm CSTP6 8.98 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.92 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 4.00 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025158 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 159



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    160

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.57 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.18 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.50 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.67 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.48 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.48 

Tổng điểm CSTP7  14.49 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Chưa thực hiện đầy đủ đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL
4. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
5. Chưa kịp thời công bố TTHC theo quy định của Chính phủ
6. Có công chức, viên chức bị kỷ luật
7. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp
8. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
9. Chưa hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số
10. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
11. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp
12. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa còn thấp
13. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.99 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.49 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.80 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.88 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.92 

Tổng điểm CSTP1 11.79 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 0.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.26 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.25 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.84 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.87 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.85 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.91 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.64 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.84 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.81 
Tổng điểm CSTP2 13.66 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.00 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 0.50 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 0.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 0.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.45 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 0.95 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.43 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.85 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.85 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.87 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.86 

Tổng điểm CSTP3 12.88 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 5.08 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.88 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.84 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.86 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.35 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.85 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.85 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.85 

Tổng điểm CSTP4 11.27 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.86 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 4.38 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.93 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.95 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.87 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.87 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.58 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.85 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.82 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.92 

Tổng điểm CSTP5 15.69 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.19 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.98 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.89 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.82 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.59 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.84 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.38 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.88 

Tổng điểm CSTP6 9.16 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.99 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.94 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 0.94 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 6.93 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.25 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.42 

Tổng điểm CSTP7 15.85 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Chưa thực hiện đầy đủ đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL
4. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
5. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC còn thấp

6. Mức độ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa quy định, TTHC, điều kiện kinh doanh, phân 
cấp TTHC, TTHC nội bộ còn thấp 

7. Chưa kịp thời công bố TTHC theo quy định của Chính phủ
8. Nhập, đăng tải TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố chưa kịp thời
9. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
10. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số còn thấp
11. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 3.00 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.50 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.83 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.89 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.94 

Tổng điểm CSTP1 11.33 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.50 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.43 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.46 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.88 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.91 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.90 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.85 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.93 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.76 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.89 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.87 
Tổng điểm CSTP2 15.65 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.63 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.91 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.90 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.92 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.91 

Tổng điểm CSTP3 16.13 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 5.20 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.92 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.89 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.89 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.40 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.90 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.90 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.90 

Tổng điểm CSTP4 11.50 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.92 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.97 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.95 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.97 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.97 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.87 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.87 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.69 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.88 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.86 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.95 

Tổng điểm CSTP5 15.42 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.17 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.89 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.92 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.86 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.87 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.87 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.42 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.92 

Tổng điểm CSTP6 9.46 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.91 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 4.00 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 7.07 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.32 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 15.98 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
2. Còn một số hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn
3. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa cao
4. Chưa hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.61 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.28 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.33 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.71 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.83 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.87 

Tổng điểm CSTP1 10.82 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.08 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.00 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.00 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.05 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.80 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.81 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.74 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.89 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.54 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.78 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.76 
Tổng điểm CSTP2 13.17 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.32 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.82 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.83 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.84 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.83 

Tổng điểm CSTP3 15.82 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.45 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 0.50 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.82 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.81 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.81 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.30 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.80 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.80 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.80 

Tổng điểm CSTP4 10.55 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.77 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.85 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 3.29 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.86 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.93 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.81 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.45 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.90 

Tổng điểm CSTP5 14.32 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.44 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.97 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.00 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 0.88 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.82 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.77 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.52 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.25 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.77 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 1.80 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.00 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 0.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.80 

Tổng điểm CSTP6 6.76 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 1.18 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 

7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 0.75 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.43 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.92 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.19 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.71 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.60 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.16 

Tổng điểm CSTP7 11.10 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC còn thấp
2. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn
3. Chưa hoàn thành một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

4. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

5. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL

6. Chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận 
kiểm tra 

7. Có công chức, viên chức bị kỷ luật
8. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp
9. Chưa thực hiện đúng quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN

10. Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 

11. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý
12. Không có đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm

13. Chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các ĐVSNCL. 

14. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số còn thấp
15. Chưa rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định
16. Chưa triển khai đúng quy định, đạt chuẩn Trung tâm dữ liệu
17. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) còn thấp
18. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
19. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.98 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.48 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.76 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.87 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.90 

Tổng điểm CSTP1 11.74 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.00 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.20 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.01 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.73 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.87 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.54 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm  
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.78 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.76 
Tổng điểm CSTP2 13.75 

 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm  
đạt được 

3.1.  Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.25 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.80 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.81 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.83 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.81 

Tổng điểm CSTP3 15.75 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 5.04 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.86 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.83 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.85 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.30 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.80 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.79 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.79 

Tổng điểm CSTP4 11.12 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.86 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.90 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 2.87 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.91 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.96 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 0.50 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.81 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.44 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.88 

Tổng điểm CSTP5 13.97 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.56 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.88 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 0.47 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.87 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.84 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.84 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.84 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.33 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.83 

Tổng điểm CSTP6 8.72 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.95 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 4.00 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.80 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.18 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.99 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.44 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 0.94 

Tổng điểm CSTP7 14.75 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Chưa thực hiện đầy đủ đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL
4. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
5. Có công chức, viên chức bị kỷ luật
6. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước không cao
7. Một số mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số chưa hoàn thành
8. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
9. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.96 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.46 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.67 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.77 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.90 

Tổng điểm CSTP1 11.63 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.00 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.16 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 3.94 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.80 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.79 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.72 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.85 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.52 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm  
đạt được 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.76 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.76 
Tổng điểm CSTP2 13.62 

 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm  
đạt được 

3.1.  Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 0.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.21 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.79 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.80 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.82 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.80 

Tổng điểm CSTP3 13.71 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.77 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.80 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.74 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.73 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.27 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.77 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.77 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.77 

Tổng điểm CSTP4 10.81 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.84 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.88 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 2.82 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.87 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.95 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 0.50 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.80 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.41 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.87 

Tổng điểm CSTP5 13.87 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 2.96 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.00 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.74 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.72 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.22 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.25 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.25 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.72 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 2.80 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.00 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.80 

Tổng điểm CSTP6 6.98 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.00 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.46 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 

7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 0.75 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025184 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 185



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    185

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.71 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 2.48 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 0.75 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 0.23 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.44 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.17 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.63 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.12 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.27 

Tổng điểm CSTP7 10.39 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện quá hạn

2. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

3. Thực hiện chưa đầy đủ pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển
4. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
5. Có hồ sơ TTHC  giải quyết trễ hạn
6. Có công chức, viên chức bị kỷ luật
7. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp
8. Chưa thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
9. Chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý
10. Không có ĐVSNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm
11. Không hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch và ngoài kế hoạch được giao
12. Chưa rà soát cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định
13. Chưa triển khai đúng quy định, đạt chuẩn Trung tâm dữ liệu
14. Chưa hoàn thiện Bộ chỉ số/ Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử
15. Hệ thống thông tin báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định
16. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
17. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp
18. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thấp
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 1.00 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 1.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.50 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 1.00 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 3.00 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.50 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 1.78 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.86 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.92 

Tổng điểm CSTP 1 11.78 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.50 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.50 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.50 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.50 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.20 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.34 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.85 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.88 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.86 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.93 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.73 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.86 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.87 
Tổng điểm CSTP 2 14.77 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1.90 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.40 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.61 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.89 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.90 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.92 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.90 

Tổng điểm CSTP 3 16.01 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 5.20 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.92 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.88 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.89 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.37 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.87 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.86 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.86 

Tổng điểm CSTP 4 11.43 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.91 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.98 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 4.43 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.95 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.98 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.88 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.88 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.59 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.84 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.84 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.91 

Tổng điểm CSTP 5 15.81 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.30 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.91 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.90 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.87 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.89 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.40 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.90 

Tổng điểm CSTP 6 9.57 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.96 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.18 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 1.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện 1.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

toán đám mây 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.75 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.43 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 1.50 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.68 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.31 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 0.80 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.74 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.20 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.39 

Tổng điểm CSTP 7 13.83 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

2. Chưa thực hiện đầy đủ hợp nhất VBQPPL
3. Chưa hoàn thành một số nhiệm vụ trong Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC
4. Chưa hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số
5. Chưa đầy đủ mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)
6. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
7. Còn một số hạn chế trong xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
8. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa cao
9. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp
10. Còn một số ít hồ sơ TTHC chưa thực hiện thanh toán trực tuyến
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STT CSTP1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1. Thực hiện kế hoạch CCHC 0.96 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 0.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 0.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 0.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 0.00 
1.6. Công tác tiếp công dân theo quy định 0.50 
1.7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 2.94 
1.7.1. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTgCP giao 1.44 
1.7.2. Mức độ hoàn thành các CTr/KH triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP của Chính phủ 1.50 
1.8. Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ 0.83 
1.8.1. Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC 0.00 
1.8.2. Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực 0.83 

Tổng điểm CSTP1 5.73 

STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1. Xây dựng VBQPPL theo chương trình xây dựng PL đã được phê duyệt 1.00 
2.2. Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL 1.50 
2.3. Tổ chức thi hành pháp luật 1.00 
2.3.1. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 0.00 
2.3.2. Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 
2.4. Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định 0.00 
2.5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.00 
2.5.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.00 
2.5.2. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1.00 
2.6. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 0.50 
2.7. Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển 0.00 
2.8. Thực hiện hợp nhất VBQPPL 0.50 
2.9. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ 1.00 
2.9.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 0.50 
2.9.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra 0.50 

2.10. Trả lời KN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, CS thuộc phạm vi QLNN 0.50 

2.11. Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ 4.16 
2.11.1. Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.2. Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.83 
2.11.3. Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.82 
2.11.4. Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.76 

2.11.5. Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ 0.91 
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STT CSTP2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.12. Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.62 

2.12.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
của bộ 0.82 

2.12.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ 0.80 
Tổng điểm CSTP2 12.77 

STT CSTP3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 2.00 
3.1.1. Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC 0.50 

3.1.2. Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, ĐGH quy định, 
TTHC 0.50 

3.1.3. Mức độ hoàn thành thực thi p/án ĐGH quy định, TTHC, ĐKKD, phân cấp TTHC, 
TTHC nội bộ 1.00 

3.2. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 4.50 
3.2.1. Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00 
3.2.2. Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.00 
3.2.3. Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00 
3.2.4. Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00 
3.2.5. Công bố TTHC nội bộ cấp bộ 0.50 
3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.50 
3.3.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 0.50 
3.3.2. Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 1.00 
3.4. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.00 
3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định 2.00 

3.4.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 
hồ sơ TTHC 0.50 

3.4.3. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ 0.50 

3.5. Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của bộ 1.50 

3.5.1. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ 1.00 

3.5.2. Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm 
quyền của bộ 0.50 

3.6. Chất lượng quy định TTHC 3.38 

3.6.1. Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định HS, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.84 

3.6.2. Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 0.84 

3.6.3. Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC 
do bộ công bố 0.85 

3.6.4. Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN 
của bộ 0.85 

Tổng điểm CSTP3 15.88 
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STT CSTP4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ 4.77 

4.1.1. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 1.50 

4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo 
các tiêu chí 1.00 

4.1.3. Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ 0.77 

4.1.4. Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, 
trực thuộc bộ 0.71 

4.1.5. Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 0.78 
4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1.00 
4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc bộ 0.50 

4.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 3.33 

4.3.1. Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong QLNN 
ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền 
trong QLNN ngành, lĩnh vực của bộ 0.50 

4.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi QLNN của bộ đã phân cấp, phân 
quyền cho địa phương 0.50 

4.3.4. Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra 1.00 

4.3.5. Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN giữa bộ 
và địa phương 0.83 

4.4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với CQCM ở địa phương 1.83 

4.4.1. Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp 1.00 

4.4.2. Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM thuộc 
UBND các cấp do bộ ban hành 0.83 

Tổng điểm CSTP4 10.93 

STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL 4.00 
5.1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn về VTVL theo quy định 0.50 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý 1.00 

5.1.3. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng VTVL được 
phê duyệt 1.00 

5.1.4. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 1.50 
5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 2.70 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
(Vụ, Cục và tương đương) 0.50 

5.2.2. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc bộ 0.50 

5.2.3. Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.80 
5.2.4. Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.89 
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STT CSTP5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.3. Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 4.22 
5.3.1. Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ 0.50 

5.3.2. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý tại bộ 0.82 

5.3.3. Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 
bộ 0.90 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2.00 
5.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.00 
5.5.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 0.78 
5.6. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của bộ 2.47 
5.6.1. Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 
5.6.2. Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 
5.6.3. Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân 0.87 

Tổng điểm CSTP5 15.16 

STT CSTP6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.01 
6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.98 
6.1.2. Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.50 

6.1.3. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 1.00 

6.1.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 0.78 

6.1.5. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ 0.75 
6.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 1.23 
6.2.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.00 
6.2.2. Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 
6.2.3. Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.73 
6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 3.23 
6.3.1. Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi thường xuyên trong năm 0.50 

6.3.2. Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại 
các đơn vị SNCL 1.00 

6.3.3. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 
6.3.4. Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.73 

Tổng điểm CSTP6 8.46 

STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.50 
7.2. Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 0.43 
7.2.1. Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp bộ 0.00 
7.2.2. Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây 0.00 
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STT CSTP7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.2.3. Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.00 

7.2.4. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
được đưa vào sử dụng chính thức 0.43 

7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 2.50 
7.3.1. Tỉ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.2. Tỉ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các CQHC thực hiện trên môi 
trường điện tử 1.00 

7.3.3. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 
7.3.4. Xây dựng, vận hành Hệ thống báo cáo của bộ 0.00 
7.4. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 3.96 

7.4.1. Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy 
định 0.25 

7.4.2. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ 1.21 
7.4.3. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  0.00 
7.4.4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 
7.4.5. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 
7.4.6. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.00 
7.4.7. Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.50 

Tổng điểm CSTP7 7.39 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Không hoàn thành 100% kế hoạch CCHC
2. Báo cáo CCHC còn chậm, muộn
3. Không tổ chức triển khai kiểm tra CCHC đầy đủ, đúng quy định
4. Chưa có giải pháp để tăng cường mức độ tiếp cận thông tin CCHC
5. Không có sáng kiến CCHC

6. Chưa hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương 
trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 

7. Không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật
8. Chậm công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm
9. Không thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
10. Thực hiện chưa đầy đủ pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển
11. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thấp

12. Chậm, muộn ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng tài sản công 

13. Chậm muộn báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công
14. Chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số
15. Chưa rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định

16. Chưa triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây 

17. Chưa triển khai ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)
18. Chưa hoàn thiện việc vận hành Hệ thống báo cáo của bộ
19. Hệ thống thông tin báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định
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STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

20.
Tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ với Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính  thấp 

21. Cổng thông tin điện tử chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
22. Chưa hoàn thiện vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
23. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp
24. Không có dịch vụ công trực tuyến toàn trình
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 0.82 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.39 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.5 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.5 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.5 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.22 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.78 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.77 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.88 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.5 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.5 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.5 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.5 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.5 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.5 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.96 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.93 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.68 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.81 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.5 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.75 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.79 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.5 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.5 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.77 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.5 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.5 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.77 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 

5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.25 

5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.83 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.49 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.84 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.5 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.99 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.14 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.89 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.72 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3.29 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.82 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 0.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.97 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.72 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.78 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.78 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 
0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.5 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.78 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 2.02 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.00 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 

0.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.77 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.5 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.5 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.5 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.21 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.5 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.81 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.44 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.46 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.14 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.23 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.22 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.04 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.03 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.61 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.5 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.5 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.5 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.5 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.14 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH AN GIANG 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế 

2 Chưa hoàn thành xử lý những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại của Lãnh 
đạo tỉnh 

3 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp; chưa hoàn thành xử lý PAKN về TTHC 

4 Chưa hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau 
thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

5 Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị có sai phạm trong quản lý tài chính - ngân sách 

6 Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước 

7 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra theo Kế hoạch 

8 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và hồ sơ nộp trực tuyến thấp 

9 Thanh toán trực tuyến chưa đạt tỷ lệ theo tiêu chuẩn đánh giá 
10 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với Kế hoạch HĐND tỉnh giao. 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025202 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 203



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    203

STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.5 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.35 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.5 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.85 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.38 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.5 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.5 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.5 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.5 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.5 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.5 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.99 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.88 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.5 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.79 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.77 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.5 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.5 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.80 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.5 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.5 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.80 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.27 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.85 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.54 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.87 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.5 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.80 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.24 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.76 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.61 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.99 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.79 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.83 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.82 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý 

0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.5 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.82 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.80 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 

1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.80 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.19 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.5 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.69 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.5 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.5 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.21 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.84 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.14 
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STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.48 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.89 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.19 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.19 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.97 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.97 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.56 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.5 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.5 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.5 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.5 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.22 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH BẮC NINH 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao ; chậm xử lý các văn bản trái pháp luật 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến thấp; mức độ hài lòng về dịch vụ 
hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa cao, đứng thứ 33/34 tỉnh, thành phố. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.47 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.39 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.93 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.22 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 0.97 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.99 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.44 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.00 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.81 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.79 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.83 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.81 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.81 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm  
đạt được 

  

5.1.2.     
  Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.     
  Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.          Tuyển dụng công chức, viên chức 2.27 
5.2.1.     
  Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.     
  Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.     
  Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 

5.2.4.     
  Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.          Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.52 
5.3.1.     
  Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.     
  Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.84 

5.3.3.     
  Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.          Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.          Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1.     
  Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.     
  Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.81 

5.6.          Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.23 
5.6.1.     
  Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.     
  Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.3.     
  

Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.     
  Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

 
 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm  
đạt được 

6.1.          Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.28 
6.1.1.     
  

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.78 

6.1.2.     
  

Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.     
  

Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.95 

6.1.4.     
  

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.76 

6.1.5.     
  

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.79 

6.2.          Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.79 
6.2.1.     Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

vi quản lý 
6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.79 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.29 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.25 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.79 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.31 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.81 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.92 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.82 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.60 
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STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm  
đạt được 

7.4.7.     
  Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.49 

 
 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.          Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.35 
8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.26 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.25 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.09 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.09 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.66 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.05 

 
 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH CÀ MAU 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế 

2 Công bố, công khai TTHC chưa đạt yêu cầu; tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Có lãnh đạo, quản lý sai phạm trong thi hành công vụ dẫn đến phải kỷ luật.  

4 Chưa hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước 

5 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.41 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.93 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.44 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.90 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.79 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.78 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.81 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.81 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.29 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.54 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.88 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 0.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.81 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.25 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.22 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.76 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.91 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.73 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.83 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.82 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.82 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.80 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.80 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.96 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.25 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.55 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.85 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.49 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.31 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.27 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.44 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.28 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.26 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.11 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.68 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.75 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.25 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.97 

 
 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

2 Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân đầu tư công; chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán 
về tài chính - ngân sách. 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá; tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu. 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp 

9 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.45 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.25 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.75 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 2.99 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.75 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.70 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.69 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.85 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.00 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.00 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.97 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.60 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.69 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.68 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.73 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.68 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.68 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.00 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.00 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.14 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.76 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.88 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.39 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.76 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.88 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.70 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.97 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.73 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 2.90 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.70 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.68 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.88 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.64 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.46 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.70 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.76 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.70 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.72 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.68 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.68 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.49 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.54 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.60 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.44 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.75 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.25 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.77 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.74 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.51 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.03 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.91 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.20 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.19 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.98 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.98 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.57 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 0.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.00 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.00 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.25 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.10 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH CAO BẰNG 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao ; chậm xử lý các văn bản trái pháp luật 
2 Không công bố đầy đủ, kịp thời TTHC theo quy định. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Có lãnh đạo, quản lý sai phạm trong thi 
hành công vụ dẫn đến phải kỷ luật. 

4 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ nộp trực tuyến thấp. 

5 Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ chưa cao. 
6 Mức độ phát triển doanh nghiệp thấp (đăng ký doanh nghiệp, đóng góp của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo) 

7 Kết quả khảo sát lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh xếp thứ 34/34; mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch 
vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa cao, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố. 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025222 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 223



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    223

STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.25 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.78 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.88 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.96 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.74 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.74 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.73 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.77 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.74 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.74 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.00 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.00 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.27 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.53 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.85 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.77 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.17 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.73 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.29 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.81 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.94 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.74 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.80 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.77 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm  
đạt được 

6.2.3.     
  

Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.     
  

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.77 

6.3.          Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.74 
6.3.1.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.     
  

Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.     
  

Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập  1.00 

6.3.5.     
  

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.74 

 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm  
đạt được 

7.1.          Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.          Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.50 
7.2.1.     
  Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.     
  

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.     
  Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.     
  

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3.          Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.     
  Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.     
  

Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.     
  Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.          Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.22 
7.4.1.     
  Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.     
  Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.81 

7.4.3.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  0.50 

7.4.4.     
  Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.     
  Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.     
  Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.45 

7.4.7.     
  Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.46 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.36 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.27 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.25 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.09 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.08 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.66 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.41 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 
2 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công; chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến thấp 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.22 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.78 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.77 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.88 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.97 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.77 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.74 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.74 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.78 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.76 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.76 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.23 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.83 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.49 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.84 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.90 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.77 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.11 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.89 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.71 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.24 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.70 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.73 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.81 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.76 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm  
đạt được 

6.2.3.     
  

Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.     
  

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.78 

6.3.          Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.26 
6.3.1.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.25 

6.3.3.     
  

Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.     
  

Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập  1.00 

6.3.5.     
  

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm  
đạt được 

7.1.          Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.          Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.25 
7.2.1.     
  Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.     
  

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.00 

7.2.3.     
  Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.     
  

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.          Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.     
  Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.     
  

Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.     
  Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.          Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 6.25 
7.4.1.     
  Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.     
  Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.80 

7.4.3.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  1.00 

7.4.4.     
  Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.     
  Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.32 

7.4.6.     
  Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.50 

7.4.7.     
  Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.37 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.17 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.23 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.23 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.05 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.04 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.63 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.88 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Chậm ban hành các văn bản về quản lý tài sản công. 

4 Triển khai Trung tâm dữ liệu chưa đạt yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT. 

6 
Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình còn thấp. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ hành chính công trên 
địa bàn tỉnh chưa cao, đứng thứ 24/34 địa phương. Khảo sát lãnh đạo, quản lý cho điểm đánh giá thấp, xếp 
thứ 31/34 địa phương. 

7 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa hoàn thành so với KH năm 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 1.98 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.98 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.42 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.25 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.75 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.50 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.25 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.98 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.82 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.81 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.85 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.83 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.83 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.29 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.57 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.88 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.93 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.81 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.30 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.77 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.64 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.95 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.81 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.88 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.85 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.85 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 2.32 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.25 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 0.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.82 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.88 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.75 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.63 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.67 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.87 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.35 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.21 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025236 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 237



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 237

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.34 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.26 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.25 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.08 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.09 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.66 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.00 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.25 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.31 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế; chậm thực hiện một số nhiệm vụ CP, TTg 
giao. 

2 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. Công khai, cập nhật TTHC có nơi chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Tình trạng 
hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước. 

4 Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ chưa cao. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. Mức độ phát triển doanh nghiệp trong năm chưa đạt 
yêu cầu đánh giá. Thu NSNN đạt mức thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.38 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.88 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.68 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.89 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.92 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.92 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.25 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.99 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.14 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.88 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.86 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.89 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.89 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.89 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025238 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 239



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 240

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.40 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.65 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.95 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.95 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.88 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.88 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.55 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.87 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.90 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.94 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.84 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.70 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.94 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.86 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.91 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.92 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.92 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.89 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.89 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.19 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.69 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.54 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.93 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.45 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.42 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.          Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.67 
8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.33 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.32 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.18 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.14 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.71 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.15 

 
 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI 

1 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp 

2 Có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự. 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.36 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.27 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.78 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.89 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.44 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.78 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.75 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.74 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.78 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.77 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.77 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.26 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.85 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.51 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.85 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.15 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.75 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.73 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.41 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.92 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.70 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.79 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.78 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.78 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.51 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.50 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.44 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.13 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.69 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.94 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.54 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.81 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.21 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.27 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.          Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.10 
8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.23 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.21 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.03 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.03 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.60 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.10 

 
 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Chậm hoàn thành một số nhiệm vụ CP, TTg 
giao.  

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp. Chưa thực hiện xong các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu đánh giá  

3 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. Triển khai Trung 
tâm dữ liệu chưa đạt yêu cầu đánh giá.  

4 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

5 
Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ hành 
chính công trên địa bàn tỉnh chưa cao, đứng thứ 27/34 địa phương; Khảo sát lãnh đạo, quản lý cho điểm đánh giá 
chưa cao, xếp thứ 27/34 địa phương. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.49 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.35 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.93 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.46 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.83 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.76 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.76 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.81 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.78 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.78 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.30 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.55 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.87 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.18 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.73 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.51 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.96 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.72 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.83 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.81 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm  
đạt được 

6.2.3.     
  

Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.     
  

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.81 

6.3.          Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.27 
6.3.1.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.     
  

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.25 

6.3.3.     
  

Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.     
  

Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập  1.00 

6.3.5.     
  

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.77 

 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm  
đạt được 

7.1.          Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.          Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.     
  Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.     
  

Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.     
  Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.     
  

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.          Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.     
  Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.     
  

Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.     
  Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.          Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.85 
7.4.1.     
  Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.     
  Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.84 

7.4.3.     
  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  1.00 

7.4.4.     
  Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.     
  Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.     
  Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.28 

7.4.7.     
  Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.48 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.58 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.29 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.29 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.15 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.14 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.71 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.75 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.25 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.13 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH GIA LAI 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Một số đơn vị chưa khắc phục triệt để những 
tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC. Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp. 

3 Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Chưa hoàn thành việc 
thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.00 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.61 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.91 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.89 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.85 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.13 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.89 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.86 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.88 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.89 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.89 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.40 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.96 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.65 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.96 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.88 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.88 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.53 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.86 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.89 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.94 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.84 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.62 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.95 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.80 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.87 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.90 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.90 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.87 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.87 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.35 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.19 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.69 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.35 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.92 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.45 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.48 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.21 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.24 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.24 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.05 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.05 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.63 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.75 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.25 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.48 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1 Chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo CCHC định kỳ 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ hành 
chính công trên địa bàn TP chưa cao, đứng thứ 23/34 địa phương. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.00 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 0.75 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.39 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.53 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.88 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.93 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.25 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.96 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.07 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.85 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.84 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.88 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.86 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.86 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.33 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.58 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.84 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.84 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.41 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.83 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.85 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.82 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.56 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.74 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.82 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.86 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025260 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 261



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 261

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.86 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.83 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.83 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.94 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.44 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.51 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.88 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.49 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.41 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.47 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.96 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.20 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.20 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.99 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.98 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.59 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.12 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH HÀ TĨNH 

1 

Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Một số sáng kiến, giải pháp CCHC chưa có 
đầy đủ dữ liệu chứng minh tính hiệu quả trong thực tiễn. Chưa có tài liệu kiểm chứng xử lý dứt điểm những kiến nghị 
của người dân, doanh nghiệp sau đối thoại của lãnh đạo tỉnh. Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ 
CP, TTg giao trong năm. 

2 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.84 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.96 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.96 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.95 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.97 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.99 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.05 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.22 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.94 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.95 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.95 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.94 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.94 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.42 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.97 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.67 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.96 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.97 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.95 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.95 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.67 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.95 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.95 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.88 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.97 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.98 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.99 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.95 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.95 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.95 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.95 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.77 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.96 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.41 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.40 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 9.12 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.38 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.37 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.30 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.27 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.81 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.93 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

1 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

2 Còn một số đơn vị chưa hoàn thành sắp xếp lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định. 

3 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến toàn trình còn thấp 

6 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.44 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.52 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.93 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.40 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 0.90 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.46 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.97 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.83 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.80 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.84 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.82 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.82 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.36 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.60 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.83 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.83 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.33 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.83 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.92 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.78 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.61 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.94 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.80 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.87 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.82 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.85 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.82 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.82 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.36 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.25 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.32 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.90 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 0.75 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.26 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.40 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.          Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.43 
8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.28 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.12 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.12 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.64 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.04 

 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC chưa đạt 
kết quả theo KH. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Chậm báo cáo tình hình, kết quả quản lý, sử dụng tài sản công 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp 

6 Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chưa cao 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.39 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.33 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.97 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.92 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.67 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.83 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.77 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.79 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.78 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.78 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.25 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.83 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.51 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.85 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.77 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.18 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.74 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.45 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.96 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.97 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.73 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.80 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.79 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.79 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.76 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.44 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.80 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.80 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.50 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.39 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.81 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.45 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.44 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.43 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.52 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.28 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.28 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.14 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.13 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.69 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.93 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH HƯNG YÊN 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện 
nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp. Chưa hoàn thành xử lý PAKN về TTHC. 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.49 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 0.75 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.25 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.43 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.93 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.87 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.45 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.93 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.80 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.80 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.83 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.80 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.80 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025278 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 279



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 280

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.30 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.86 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.57 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.88 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.80 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.27 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.54 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.98 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.94 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.78 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.85 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.83 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

vi quản lý 
6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.83 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.81 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.81 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.25 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.07 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.85 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.41 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.34 
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STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.22 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.51 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.29 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.28 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.13 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.13 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.68 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.00 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.30 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA 

1 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. 
2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

7 Mức độ phát triển doanh nghiệp trong năm chưa đạt yêu cầu đánh giá (số vốn đăng ký giảm 10.5%) 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.46 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.28 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.26 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.76 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.75 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.75 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 0.75 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.98 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.76 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.41 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.77 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.81 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.77 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.77 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.23 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.82 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.49 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.83 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.77 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.11 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.74 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.72 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.25 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.92 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.80 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.74 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.79 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.76 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.76 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 2.76 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.00 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.00 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.98 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.60 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.72 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.79 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.15 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.29 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.71 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.16 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.15 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.93 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.93 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.54 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.25 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.97 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH LAI CHÂU 

1 Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. Một số chỉ tiêu đặt ra trong KH nhưng 
kết quả chưa đạt. 

2 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp. 

3 Một số đơn vị chưa có số lượng lãnh đạo chưa đáp ứng tiêu chí theo quy định. Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý 
vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. 
Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước. 

4 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
hoạt động công vụ chưa cao. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa 
vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. Mức độ phát triển doanh nghiệp trong năm chưa đạt yêu 
cầu đánh giá (tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo thấp) 

6 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tư sô� 22/2023/TT-BTTTT 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 1.96 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.96 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.46 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.52 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.94 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.25 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.98 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.02 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.83 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.82 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.86 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.84 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.84 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.34 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.90 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.59 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.90 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.83 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.83 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.36 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.82 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.83 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.78 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.25 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.76 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.78 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.82 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.89 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.59 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.50 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.86 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.84 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.84 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.50 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 1.00 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.51 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.88 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.42 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.46 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.44 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.26 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.12 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.68 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.95 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG 

1 Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

4 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 0.91 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.32 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.77 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 0.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.93 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.46 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.84 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.76 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.81 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.77 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.77 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.25 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.00 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.26 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.52 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.85 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.76 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.76 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.09 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.73 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.74 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.71 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.56 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.74 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.81 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.80 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.80 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.24 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.00 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.50 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.74 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 0.49 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.56 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.00 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.56 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.16 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.81 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.43 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.11 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.31 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.06 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.21 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.21 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.01 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.02 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.61 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 0.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 0.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.00 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.00 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.18 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH LẠNG SƠN 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. 

2 Không cung cấp dữ liệu hồ sơ TTHC đồng bộ trên Cổng DVC quốc gia. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các 
cấp. 

3 
Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy. 
Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL có cải thiện so với năm trước nhưng chưa đạt yêu cầu. 

4 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Chưa ban hành Khung Kiến trúc số 
cấp tỉnh theo quy định. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử 
dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

6 Mức độ thu hút đầu tư giảm hơn 2.000 tỉ so với năm trước. Mức độ phát triển doanh nghiệp trong năm chưa đạt yêu 
cầu đánh giá (doanh nghiệp gia nhập thị trường, vốn đăng ký, đổi mới sáng tạo). 

7 Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa cao, đứng thứ 28/34 tỉnh, 
thành phố. Khảo sát lãnh đạo, quản lý cho điểm đánh giá thấp, xếp thứ 26/34 địa phương. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.33 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.38 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.96 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.47 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.89 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.79 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.78 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.80 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.80 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.28 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.86 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.54 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.87 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.73 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.95 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.79 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.21 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.91 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.53 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.71 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.82 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.82 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.82 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.79 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.79 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.00 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.97 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.91 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.75 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.81 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.50 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 0.50 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.88 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.84 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.25 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.28 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.47 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.29 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.12 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.69 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.10 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH LÀO CAI 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện 
nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 

Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Triển khai Trung tâm dữ liệu chưa đạt 
yêu cầu đánh giá. Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ chưa cao. Chỉ đạo, điều hành, quản trị 
nội bộ trên môi trường điện tử, có nội dung tỉnh tự đánh giá chưa đạt. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.18 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.74 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.73 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.90 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.98 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.85 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.76 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.78 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.78 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.00 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.00 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.14 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.76 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.88 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.44 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.80 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.89 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.13 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.72 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.74 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.58 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.76 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.82 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.75 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.75 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.76 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.45 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 1.31 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 0.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.81 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.25 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.78 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.47 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.24 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.27 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.45 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.27 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.11 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.69 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.75 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.25 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.06 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH NGHỆ AN 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy. 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Triển khai Trung tâm dữ liệu chưa đạt 
yêu cầu đánh giá. Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ chưa cao.  

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. Mức độ phát triển doanh nghiệp trong năm chưa đạt yêu 
cầu đánh giá (đổi mới sáng tạo). 

6 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 

7 Khảo sát lãnh đạo, quản lý cho điểm đánh giá thấp, xếp thứ 32/34 địa phương. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 1.90 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.90 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.45 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.25 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.75 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.50 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.94 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.00 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.00 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.93 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.02 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.84 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.82 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.86 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.85 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.85 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.33 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.89 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.58 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.90 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.93 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.82 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.82 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.38 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.84 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.80 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.55 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.98 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.75 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.83 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.83 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.86 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.82 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.82 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 6.67 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.87 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.34 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.50 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.46 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.35 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.26 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.25 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.10 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.08 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.66 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.21 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH NINH BÌNH 

1 
Chưa có dữ liệu đánh giá mức độ quan tâm đến chuyên trang/chuyên mục CCHC của tỉnh. Một số đơn vị khắc phục 
tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC còn hình thức, chưa giải quyết triệt để. Còn tình trạng chậm, muộn trong thực 
hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh 
giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp. 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.47 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.40 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.93 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.25 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.25 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.92 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.80 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.79 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.83 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.81 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.81 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.30 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.57 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.88 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.80 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.28 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.77 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.33 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.77 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.75 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.81 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.82 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.82 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.79 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.79 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.36 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.06 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.56 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.51 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.83 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.31 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.37 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.27 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.25 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.24 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.07 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.06 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.65 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.26 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH PHÚ THỌ 

1 Hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, mức độ quan tâm còn hạn chế. Một số nhiệm vụ CCHC đề ra tại KH năm 
chưa thực hiện tốt. 

2 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến còn thấp.  
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.43 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.25 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.75 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.17 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.76 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.74 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.88 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.97 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.76 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.75 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.74 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.78 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.75 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.75 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.50 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.19 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.79 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.90 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.46 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.81 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.90 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.77 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.77 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.11 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.76 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.73 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.72 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.20 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.86 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.83 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.71 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.80 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.74 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.74 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.49 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.50 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.74 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.33 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 2.86 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.40 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.83 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.63 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.75 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.25 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.14 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.79 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.40 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.45 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.23 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.25 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.23 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.07 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.06 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.63 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.25 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.13 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI 

1 Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực 
thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. 

4 
Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL có cải thiện so với năm trước nhưng chưa đạt yêu 
cầu đánh giá. 

5 

Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Triển khai Trung tâm dữ liệu chưa đạt 
yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng 
chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của 
các cơ quan, đơn vị chưa đạt 100%. 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
7 Khảo sát lãnh đạo, quản lý cho điểm đánh giá thấp, xếp thứ 33/34 địa phương. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 

1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.46 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.36 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.97 
3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.48 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.89 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.80 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.78 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.81 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.81 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.29 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.92 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.55 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.87 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.93 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.80 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.80 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.23 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.90 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.78 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.57 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.74 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.82 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.77 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.79 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.79 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.79 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.52 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.83 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.55 
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STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.39 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.81 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.33 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.32 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.21 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.20 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.75 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.44 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH QUẢNG NINH 

1 Chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

4 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 0.75 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.25 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.34 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.90 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.84 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.77 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.76 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.78 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.78 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.23 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.84 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.89 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.49 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.86 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.89 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.22 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.89 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.74 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.20 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.71 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.91 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.75 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.83 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.80 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.80 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.78 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.78 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.30 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.00 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.50 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 3.75 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.25 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.68 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.82 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.30 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.31 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.92 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.20 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.19 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.99 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.97 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.58 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.50 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ 

1 Chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. 

2 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách 

4 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ xử lý văn 
bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị chưa đạt 100%. 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 
Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 1.80 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.80 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 0.84 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.47 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.51 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.85 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.75 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 0.75 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.00 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.01 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.84 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.82 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.86 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.84 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.84 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.31 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.57 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.89 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.82 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.82 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.36 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.82 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.80 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.48 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.77 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.85 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.87 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.84 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.84 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.10 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.00 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.85 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.36 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.19 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.69 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 4.84 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.86 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.00 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 0.98 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.38 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.26 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.26 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.09 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.10 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.67 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.25 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.04 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH SƠN LA 

1 Một số đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC còn chung chung, hình thức. Chuyên mục/chuyên trang 
tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. 

2 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn 
tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. 

Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước. 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.45 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.64 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.89 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.91 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.89 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.19 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.89 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.88 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.91 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.91 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.91 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.00 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.00 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.37 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.62 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.94 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.88 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.88 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.52 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.87 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.88 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.85 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.67 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.99 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.80 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.88 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.87 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025340 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 341



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 341

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.89 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.38 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.25 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.88 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.28 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.00 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 0.75 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.48 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.50 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.91 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.48 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.16 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.44 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.27 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.25 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.24 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.07 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.07 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.63 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.50 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH TÂY NINH 

1 Một số nhiệm vụ CCHC đề ra theo KH nhưng thực hiện chưa tốt. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy. 

4 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL có cải thiện so với năm trước 
nhưng chưa đạt yêu cầu đánh giá. 

5 
Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Triển khai Trung tâm dữ liệu chưa đạt 
yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng 
chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá. 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.25 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.54 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.86 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.00 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.83 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.81 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.86 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.84 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.84 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.36 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.95 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.61 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.95 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.82 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.82 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.34 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.80 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.82 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.94 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.78 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.56 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.95 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.76 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.85 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.87 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025344 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 345



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 346

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.87 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.83 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.83 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.25 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.28 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.88 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.49 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.22 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.45 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.47 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.27 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.12 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.70 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.10 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 

1 Chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

6 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.50 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 0.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.31 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.79 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.91 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.98 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025348 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 349



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 349

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.83 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.78 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.76 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.80 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.79 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.79 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.28 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.85 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.54 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.86 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 0.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.78 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.78 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.22 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.77 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.93 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.65 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.00 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 1.00 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.78 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.87 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.80 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.80 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025350 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 351



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 351

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.76 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.76 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.35 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.25 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.75 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.28 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.83 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.41 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.49 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.30 

STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 7.93 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.19 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.19 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 1.99 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 1.98 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.58 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.75 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.02 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH THANH HÓA 

1 Chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. 

2 Chậm xử lý các văn bản trái pháp luật. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. 

4 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.40 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.38 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 0.88 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.35 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.84 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.83 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.89 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.92 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.43 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.87 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.78 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.78 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.81 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.80 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.80 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.50 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.50 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.28 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.87 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.91 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.53 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.87 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.91 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.50 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.81 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.24 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.89 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.75 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.34 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.94 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.80 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.77 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.84 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.80 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.48 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.83 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.80 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.80 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.34 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.19 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.69 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.23 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.85 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.28 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.35 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm  
đạt được 

8.1.          Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.44 
8.1.1.     
  Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.28 

8.1.2.     
  Mức độ hài lòng về TTHC 1.27 

8.1.3.     
  Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.11 

8.1.4.     
  Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.11 

8.1.5.     
  Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.68 

8.2.          Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.          Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.     
  Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.     
  Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.     
  Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.     
  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.          Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 2.00 
8.5.          Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.18 

 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1 Còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Chậm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy.  

4 Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách 

5 Chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu đánh giá. Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa đạt yêu cầu đánh giá 

6 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

7 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; thanh toán trực tuyến còn thấp. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.00 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.32 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.58 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.88 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.88 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.87 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.95 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 1.50 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 1.00 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3.93 
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STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.45 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.49 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 6.04 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.84 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.83 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.87 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.85 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.85 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025358 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 359



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 360

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.34 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.90 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.94 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.61 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.92 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.95 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.83 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.83 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.41 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.81 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.85 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.94 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.80 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.47 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.76 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.96 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.84 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.91 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.88 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.75 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.88 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.09 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.00 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.84 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.06 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.56 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.26 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.89 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.48 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.32 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.33 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.23 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.24 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.23 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.05 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.05 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.65 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 2.00 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.50 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 0.84 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH TUYÊN QUANG 

1 Chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền về CCHC chưa thu hút được nhiều người quan tâm, lượt xem thấp. Còn tình 
trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao trong năm. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. 

Chưa hoàn thành KH giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
toán về tài chính - ngân sách. Mức độ tự chủ của đơn vị SNCL chưa có cải thiện so với năm trước. 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá 

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 
Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 
Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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STT CSTP 1: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC Điểm 
đạt được 

1.1.  Thực hiện kế hoạch CCHC 1.50 
1.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50 
1.3. Công tác kiểm tra CCHC 2.00 
1.3.1. Tỷ lệ cơ quan CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã được kiểm tra 1.00 
1.3.2. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00 
1.4. Công tác tuyên truyền CCHC 1.50 
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 1.50 
1.6. Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp 1.00 
1.7. Thực hiện nhiệm vụ được CP, TTg giao 1.49 

STT CSTP 2: CẢI CÁCH THỂ CHẾ Điểm 
đạt được 

2.1.        Tổ chức thi hành pháp luật 2.00 
2.1.1.    Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 1.00 

2.1.2.    Xử lý kết quả thi hành VBQPPL 1.00 

2.2.        Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm 0.50 
2.3.        Kiểm tra, xử lý VBQPPL 1.50 
2.3.1. Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50 
2.3.2.    Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 1.00 

2.4.        Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 1.00 
2.5.        Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành 3.35 
2.5.1.    Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.82 

2.5.2.    Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.81 

2.5.3.    Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành 0.80 

2.5.4.    Tính kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, vướng mắc trong TCTH VBQPPL tại địa phương 0.92 

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.1.        Kiểm soát quy định TTHC 1.00 
3.2.        Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 2.73 
3.2.1.    Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định 0.50 

3.2.2.    Công khai TTHC và các quy định có liên quan 0.75 

3.2.3.    Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia 0.98 

3.2.4.    Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh 0.50 

3.3.        Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2.50 
3.3.1.    Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.50 

3.3.2.    Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 1.00 

3.4.         Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.00 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025362 Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 363



Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025    392 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2025 364

STT CSTP 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điểm 
đạt được 

3.4.1.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.2.    Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.50 

3.4.3.    Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 0.25 

3.4.4.    Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương 0.75 

3.5.        Tiếp nhận, xử lý PAKN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 1.00 
3.5.1.    Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 0.75 

3.5.2.    Công khai kết quả trả lời PAKN về quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.25 

STT CSTP 4: CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY Điểm 
đạt được 

4.1.        Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 5.89 
4.1.1.    Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp 

tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã 1.00 

4.1.2.    Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định 1.50 

4.1.3.    Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị SNCL theo quy định 1.00 

4.1.4.    Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 0.79 

4.1.5.    Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương 0.78 

4.1.6.    Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 0.82 

4.2.        Thực hiện các quy định về quản lý biên chế 1.00 
4.2.1.    Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 0.50 

4.2.2.    Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL 0.50 

4.3.        Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 2.79 
4.3.1.    Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong QLNN do Chính phủ và các bộ, ngành 

ban hành 0.50 

4.3.2.    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã 0.50 

4.3.3.    Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 1.00 

4.3.4.    Tính hợp lý trong phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã 0.79 

STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.        Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (VTVL) 1.75 
5.1.1.    Cập nhật, hoàn thiện quy định về VTVL của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 0.25 

5.1.2.    Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 
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STT CSTP 5: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ Điểm 
đạt được 

5.1.3.    Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng VTVL được phê duyệt 0.75 

5.2.        Tuyển dụng công chức, viên chức 2.29 
5.2.1.    Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã 0.25 

5.2.2.    Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh 0.25 

5.2.3.    Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.86 

5.2.4.    Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 0.93 

5.3.        Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  2.54 
5.3.1.    Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 0.75 

5.3.2.    Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.86 

5.3.3.    Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức 0.93 

5.4.        Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 1.00 
5.5.        Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.81 
5.5.1.    Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1.00 

5.5.2.    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0.81 

5.6.        Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 3.23 
5.6.1.    Năng lực chuyên môn của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.79 

5.6.2.    Tinh thần trách nhiệm của CCVC trong phối hợp, xử lý công việc 0.78 

5.6.3.    Tình trạng CCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công 
việc 0.92 

5.6.4.    Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính 0.74 

STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.1.        Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 4.26 
6.1.1.    Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 0.82 

6.1.2.    Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN 1.00 

6.1.3.    Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 0.95 

6.1.4.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 0.71 

6.1.5.    Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 0.78 

6.2.        Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.30 
6.2.1.    Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý 0.25 

6.2.2.    Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 0.50 
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STT CSTP 6: CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Điểm 
đạt được 

6.2.3.    Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý 0.75 

6.2.4.    Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 0.80 

6.3.        Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 3.78 
6.3.1.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 0.25 

6.3.2.    Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.75 

6.3.3.    Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn 
vị SNCL. 1.00 

6.3.4.    Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 

6.3.5.    Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL 0.78 

STT CSTP 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Điểm 
đạt được 

7.1.        Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số 1.50 
7.2.        Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu 3.38 
7.2.1.    Triển khai, cập nhật Khung Kiến trúc số cấp tỉnh 0.50 

7.2.2.    Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán 
đám mây 1.00 

7.2.3.    Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) 1.00 

7.2.4.    Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa 
vào sử dụng chính thức 0.88 

7.3.        Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 4.00 
7.3.1.    Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan HCNN 0.50 

7.3.2.    Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử 1.00 

7.3.3.    Thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 1.00 

7.3.4.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.50 

7.4.        Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 5.29 
7.4.1.    Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định 0.25 

7.4.2.    Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 0.82 

7.4.3.    Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 1.00 

7.4.4.    Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 1.00 

7.4.5.    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình 0.50 

7.4.6.    Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 0.29 

7.4.7.    Thực hiện thanh toán trực tuyến 1.43 
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STT CSTP 8: TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Điểm 
đạt được 

8.1.        Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công 8.17 
8.1.1.    Mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.24 

8.1.2.    Mức độ hài lòng về TTHC 1.22 

8.1.3.    Mức độ hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.05 

8.1.4.    Mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.04 

8.1.5.    Mức độ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 1.62 

8.2.        Mức độ thu hút đầu tư 1.00 
8.3.        Mức độ phát triển doanh nghiệp 1.50 
8.3.1.    Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 0.50 

8.3.2.    Số vốn đăng ký của doanh nghiệp 0.50 

8.3.3.    Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp 0.50 

8.3.4.    Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo 0.00 

8.4.        Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh 1.50 
8.5.        Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao 1.00 

STT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA TỈNH VĨNH LONG 

1 Công khai, cập nhật TTHC chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo yêu cầu đánh giá. 

2 Tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn tồn tại ở các cấp 

3 
Một số cơ quan có lãnh đạo, quản lý vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Chưa hoàn thành KH 
giải ngân vốn đầu tư công. Chưa hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân 
sách. Chậm ban hành các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công. 

4 Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức chưa 
đạt yêu cầu đánh giá.  

5 Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 9 Điều 
4 Thông tu ̛ sô� 22/2023/TT-BTTTT 

6 Tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình; hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

7 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt theo KH HĐND giao. 
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PHỤ LỤC 3: CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX CẤP BỘ
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